
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa thôn Trúc Lẻ năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số11/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn Trúc Lẻ, Công chức Văn hóa – xã hội; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu Gia đình văn hóa năm 2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, cán bộ công chức xã, các cơ quan 

đơn vị có liên quan, trưởng thôn, các hộ gia đình có tên tại điều 1 có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Bùi Đắc Quý 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN TRÚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 397 /QĐ-UBND Xuân Trúc, ngày 17 tháng 10 năm 2024 



 DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU  

GIA ĐÌNH VĂN HÓA THÔN TRÚC LẺ NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số  397 /QĐ-UBND ngày 17 /10/2024 của UBND xã Xuân Trúc) 

     

Thứ  

tự 

Họ và tên  

người đại diện  

hộ gia đình 

đăng ký danh hiệu 

Năm sinh 

HKTT 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Đức Nga 1962   Trúc Lẻ  

2 Nguyễn Đức Điệp 1979   Trúc Lẻ  

3 Nguyễn Đức Lý 1972   Trúc Lẻ  

4 Nguyễn Đức Năm 1963   Trúc Lẻ  

5 Nguyễn Đức Quảng 1959   Trúc Lẻ  

6 Nguyễn Đức Quyết 1989   Trúc Lẻ  

7 Nguyễn Thị Sướng   1941 Trúc Lẻ  

8 Nguyễn Đức Đoan 1975   Trúc Lẻ  

9 Nguyễn Đức Kiên 1977   Trúc Lẻ  

10 Nguyễn Minh Tuấn 1971   Trúc Lẻ  

11 Nguyễn Thị Năm   1964 Trúc Lẻ  

12 Nguyễn Văn Đoạt 1983   Trúc Lẻ  

13 Nguyễn Thị Dụm   1954 Trúc Lẻ  

14 Nguyễn Minh Đức 1978   Trúc Lẻ  

15 Lê Thị Nữ   1926 Trúc Lẻ  

16 Nguyễn Đức Lác 1958   Trúc Lẻ  

17 Nguyễn Đình Năm 1964   Trúc Lẻ  

18 Nguyễn Văn Tặng 1969   Trúc Lẻ  

19 Nguyễn Thị Thành   1952 Trúc Lẻ  

20 Nguyễn Văn Lượng 1964   Trúc Lẻ  

21 Nguyễn Văn Đôi 1984   Trúc Lẻ  

22 Nguyễn Văn Đối 1987   Trúc Lẻ  

23 Nguyễn Anh Tuấn 1956   Trúc Lẻ  

24 Nguyễn Văn Phúc 1971   Trúc Lẻ  

25 Nguyễn Văn Trung 1973   Trúc Lẻ  

26 Nguyễn Đức Nghị 1946   Trúc Lẻ  

27 Nguyễn Đức Quản  1963   Trúc Lẻ  

28 Nguyễn Đức Tự 1984   Trúc Lẻ  



29 Nguyễn Văn Tân 1960   Trúc Lẻ  

30 Lương Ngọc Lộc 1960   Trúc Lẻ  

31 Nguyễn Đức Phúc 1967   Trúc Lẻ  

32 Nguyễn Văn Triệu 1965   Trúc Lẻ  

33 Lương Ngọc Vượng  1972   Trúc Lẻ  

34 Nguyễn Văn Sàn 1966   Trúc Lẻ  

35 Nguyễn Văn Sang 1965   Trúc Lẻ  

36 Nguyễn Văn Tấn 1964   Trúc Lẻ  

37 Nguyễn Như Quắm 1962   Trúc Lẻ  

38 Nguyễn Thị Thản   1962 Trúc Lẻ  

39 Nguyễn Thị Thảo   1955 Trúc Lẻ  

40 Nguyễn Đức Lý 1966   Trúc Lẻ  

41 Nguyễn Văn Lượng 1958   Trúc Lẻ  

42 Nguyễn Văn May 1983   Trúc Lẻ  

43 Nguyễn Thị Mừng   1985 Trúc Lẻ  

44 Nguyễn Văn Gan 1932   Trúc Lẻ  

45 Nguyễn Huy Phôi 1957   Trúc Lẻ  

46 Nguyễn Văn Khôi 1966   Trúc Lẻ  

47 Nguyễn Thị Mích   1951 Trúc Lẻ  

48 Dương Thị Tiện   1965 Trúc Lẻ  

49 Lê Văn Thủy 1980   Trúc Lẻ  

50 Lê Văn Tình 1985   Trúc Lẻ  

51 Nguyễn Văn Trọng 1968   Trúc Lẻ  

52 Nguyễn Thị Vóc   1951 Trúc Lẻ  

53 Nguyễn Như Khanh 1976   Trúc Lẻ  

54 Nguyễn Đức Phúc 1968   Trúc Lẻ  

55 Nguyễn Đức Vương 1992   Trúc Lẻ  

56 Nguyễn Đức Hùng 1959   Trúc Lẻ  

57 Nguyễn Thị Báu   1940 Trúc Lẻ  

58 Nguyễn Đức Tuyển 1977   Trúc Lẻ  

59 Lê Thị Mai   1968 Trúc Lẻ  

60 Lương Thị Gạo   1935 Trúc Lẻ  

61 Nguyễn Văn Hạnh 1958   Trúc Lẻ  

62 Nguyễn Văn Thành 1987   Trúc Lẻ  

63 Nguyễn Văn Tiên 1985   Trúc Lẻ  

64 Lương Thị Khởi   1966 Trúc Lẻ  

65 Nguyễn Đức Vương 1985   Trúc Lẻ  

66 Nguyễn Đức Mười 1954   Trúc Lẻ  



67 Nguyễn Thị Vanh   1942 Trúc Lẻ  

68 Nguyễn Văn Báu 1971   Trúc Lẻ  

69 Nguyễn Đức Tích 1976   Trúc Lẻ  

70 Nguyễn Đức Doanh 1951   Trúc Lẻ  

71 Nguyễn Đức Đạt 1976   Trúc Lẻ  

72 Nguyễn Đức Cường 1979   Trúc Lẻ  

73 Nguyễn Đức Minh 1958   Trúc Lẻ  

74 Nguyễn Văn Hiền 1962   Trúc Lẻ  

75 Nguyễn Văn An 1957   Trúc Lẻ  

76 Nguyễn Văn Vũ 1969   Trúc Lẻ  

77 Nguyễn Đức Tốt 1948   Trúc Lẻ  

78 Nguyễn Thị Lụa   1940 Trúc Lẻ  

79 Nguyễn Văn Bốn 1970   Trúc Lẻ  

80 Nguyễn Đức Bình 1949   Trúc Lẻ  

81 Nguyễn Đức Thắng 1981   Trúc Lẻ  

82 Nguyễn Đức Thuấn 1984   Trúc Lẻ  

83 Nguyễn Văn Dĩnh 1954   Trúc Lẻ  

84 Nguyễn Đức Tuấn 1976   Trúc Lẻ  

85 Nguyễn Đức Tú 1987   Trúc Lẻ  

86 Nguyễn Thị Vinh   1953 Trúc Lẻ  

87 Vũ Thị Thanh Thủy   1971 Trúc Lẻ  

88 Nguyễn Thị Gió   1939 Trúc Lẻ  

89 Nguyễn Đức Sông 1951   Trúc Lẻ  

90 Đoàn Thị Lệ   1960 Trúc Lẻ  

91 Nguyễn Thị Nhàn   1954 Trúc Lẻ  

92 Nguyễn Thị Câm   1957 Trúc Lẻ  

93 Nguyễn Đức Khanh 1953   Trúc Lẻ  

94 Nguyễn Đức Sự 1963   Trúc Lẻ  

95 Nguyễn Đức Quỳnh 1986   Trúc Lẻ  

96 Trịnh Thị Điều   1921 Trúc Lẻ  

97 Nguyễn Đức Vân 1971   Trúc Lẻ  

98 Nguyễn Đức Khu 1968   Trúc Lẻ  

99 Nguyễn Đức Hòa 1945   Trúc Lẻ  

100 Nguyễn Đức Chiên 1977   Trúc Lẻ  

101 Nguyễn Như Lưu 1956   Trúc Lẻ  

102 Nguyễn Như Luyến 1977   Trúc Lẻ  

103 Lương Ngọc Mát 1952   Trúc Lẻ  

104 Lương Ngọc Minh 1978   Trúc Lẻ  



105 Nguyễn Đức Quang 1978   Trúc Lẻ  

106 Nguyễn Thành Sơn 1975   Trúc Lẻ  

107 Nguyễn Như Viễm 1948   Trúc Lẻ  

108 Nguyễn Đức Vạn 1944   Trúc Lẻ  

109 Nguyễn Đức Đường 1975   Trúc Lẻ  

110 Nguyễn Văn Luận 1965   Trúc Lẻ  

111 Nguyễn Văn Nghĩa 1961   Trúc Lẻ  

112 Nguyễn Đức Ngọc 1961   Trúc Lẻ  

113 Nguyễn Thị Tâm   1983 Trúc Lẻ  

114 Phạm Thị Thúy   1963 Trúc Lẻ  

115 Nguyễn Thị Bừng   1968 Trúc Lẻ  

116 Nguyễn Thị Thu     1983 Trúc Lẻ  

117 Nguyễn Thị Lượng   1978 Trúc Lẻ  

118 Nguyễn   Đức Tấn 1987   Trúc Lẻ  

119 Nguyễn  Đức Tường 1991   Trúc Lẻ  

120 Nguyễn Thị  Hồng   1991 Trúc Lẻ  

121 Nguyễn Thị Lương   1988 Trúc Lẻ  

122 Nguyễn Đức Huỳnh 1987   Trúc Lẻ  

123 Nguyễn Văn Phú 1989   Trúc Lẻ  

124 Nguyễn Văn Hiến 1986   Trúc Lẻ  

125 Nguyễn Thị Hương   1985 Trúc Lẻ  

126 Nguyễn Văn Tình 1990   Trúc Lẻ  

127 Nguyễn Văn Linh 1979   Trúc Lẻ  

128 Nguyễn Đức Duyến 1988   Trúc Lẻ  

129 Nguyễn Như Ước 1984   Trúc Lẻ  

130 Lê Văn Thuấn 1980   Trúc Lẻ  

131 Lê Văn Tuất 1982   Trúc Lẻ  

132 Nguyễn Văn Trụ 1991   Trúc Lẻ  

133 Nguyễn Văn Việt 1990   Trúc Lẻ  

134 Nguyễn Văn Tiến 1987   Trúc Lẻ  

135 Nguyễn Văn Giang 1990   Trúc Lẻ  

136 Nguyễn Đức Hậu 1993   Trúc Lẻ  

137 Nguyễn Văn Dũng 1991   Trúc Lẻ  

138 Nguyễn Văn Dương 1984   Trúc Lẻ  

139 Nguyễn Văn Ngân 1995   Trúc Lẻ  

140 Lương Tuấn Anh 1996   Trúc Lẻ  

141 Nguyễn Đức Lương 1989   Trúc Lẻ  

142 Nguyễn Thị Hoa   1955 Trúc Lẻ  



143 Lê Văn Thắng 1990   Trúc Lẻ  

144 Nguyễn Đức Nhật 1992   Trúc Lẻ  

145 Nguyễn Minh Nhâm 1992   Trúc Lẻ  

146 Nguyễn Thị Nụ   1973 Trúc Lẻ  
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